
Số TT
Mã môn 

thi
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/Y

Y

Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước

Trình độ chuyên 

môn
Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch

Hạng đề 

nghị Đơn vị công tác Cơ sở đào tạo 

QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS01 Giám sát Dân dụng, Công Hạng III

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
Hạng III

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng III

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
Hạng III

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

TK07
Thiết kế Công trình Giao 

thông đường bộ
Hạng III

TK07
Thiết kế Công trình Giao 

thông đường bộ
Hạng II

TK03
Thiết kế công trình giao 

thông cầu hầm
Hạng III

KS02 Khảo sát Địa hình Hạng III

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

TK14

Thiết kế xây dựng công trình 

cấp nước - thoát nước; chất 

thải rắn

Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

8 TK09 Nguyễn Thị Thu Hiền 06/06/1981

Tổ 1, khu phố 1, 

phường Nhơn Bình, 

TP Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

052181015024 Kỹ sư xây dựng
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng II

Công ty TNHH tư vấn 

xây dựng Đông Dương

Trường Đại học 

Bách khoa Đà 

Nẵng

9 PLGS LÊ THẾ VĨ 07/10/1984 Tây Sơn, Bình Định 052084012018 Kỹ sư xây dựng Pháp luật Giám sát thi công Hạng II

Công ty TNHH tư vấn 

xây dựng TKXD Đức 

Tài

đại học Kiến 

trúc TP HCM

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

13 GS01
PHẠM XUÂN 

TRƯỜNG
20/12/1992

Hoài Nhơn, Bình 

Định
052092009383

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty CP Xây lắp 

Hùng Vương

đại học quang 

trung

TK04 Thiết kế Cơ - Điện công trình Hạng III

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III

15 GS01
TĂNG XUÂN 

THANH
05/10/1982 Quy Nhơn, Bình Định 052082008817

Kỹ sư xây dựng 

Cầu đường

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty TNHH Lê 

Nguyễn

KHÔNG 

CUNG CẤP

16 GS10 TRỊNH HOÀI ĐỨC 16/5/1983 Quy Nhơn, Bình Định 211818497
Kỹ sư xây dựng 

Cầu hầm

Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng II

Công ty CP thủy điện 

Vĩnh Sơn - Sông Hinh

Đại học giao 

thông vận tải

17 GS10
TRẦN QUANG ANH 

QUÂN
06/01/1992 An Nhơn, Bình Định 052092005498

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng III

Ban QLDA giao thông 

tỉnh

Đại học giao 

thông vận tải

18 GS10
NGUYỄN QUỐC 

DŨNG
02/5/1983 Quy Nhơn, Bình Định 052083023053 Không cung cấp

Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng II

Ban QLDA giao thông 

tỉnh

KHÔNG 

CUNG CẤP

19 TK07 VÕ MINH TIẾN 15/4/1993 Phù Mỹ, Bình Định 052093009628
Kỹ sư xây dựng 

Cầu đường

Thiết kế Công trình Giao 

thông đường bộ
Hạng III

Công ty TNHH 

TVTKXD Thiên 

Trường 

Trường Đại học 

Bách khoa Đà 

Nẵng

20 PLGS
NGUYỄN THANH 

SAN
03/8/1976

Tuy Phước, Bình 

Định
211616351

Kỹ sư xây dựng 

Cầu đường
Pháp luật Giám sát thi công Hạng II

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ Quy 

Nhơn

Trường Đại học 

Bách khoa Đà 

Nẵng

21 QLDA
PHAN TRỌNG 

TUẤN
28/02/1992 An Nhơn, Bình Định 052092001823 Kỹ sư xây dựng Quản lý dự án Hạng III

Ban QLDA giao thông 

tỉnh

KHÔNG 

CUNG CẤP

KHÔNG 

CUNG CẤP

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng
Công ty TNHH CHT

KHÔNG 

CUNG CẤP

12 LÊ VĂN ĐẠO 26/8/1976
Hoài Nhơn, Bình 

Định
052076004837

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng

Công ty TNHH Sông 

Lại

KHÔNG 

CUNG CẤP

11 LA DUY CẢM 10/9/1992
Hoài Nhơn, Bình 

Định
052092019299

Kỹ sư XD DD&CN

Công ty TNHH tư vấn 

xây dựng TKXD Đức 

Tài

10 LÊ CÔNG VŨ 10/4/1990 Tây Sơn, Bình Định 215101022

DANH SÁCH SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỢT 2-2023

14 ĐOÀN VĂN SANH 20/11/1987
Hoài Nhơn, Bình 

Định
211891284

Kỹ Sư điện - điện 

tử
không cung cấp

Trường Đại 

Học Quy Nhơn

1 Đặng Hà Hoài 10/08/1993 quy nhơn, bình định 052093015379
Công nghệ kỹ thuật 

xây dựng

công ty TNHH hội Cầu 

Đường

Trường Đại học 

Quang Trung

2 Đào Xuân Chánh 06/06/1984
Mỹ Lợi, Phù Mỹ, 

Bình Định
211803113

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật xây dựng

Công Ty TNHH TV 

XD Tấn Linh

Trường Đại học 

Quang Trung

3 Lê Văn Tín 05/02/1987

Khu phố Định Tố,Thị 

trấn Vĩnh Thạnh, 

huyện Vĩnh Thạnh, 

tỉnh Bình Định

052087004440
Đại học Duy 

Tân

4 Nguyễn Trung Thiên 02/09/1991

Định nhất, Vĩnh Hảo, 

Vĩnh Thạnh, Bình 

Định

052091010295
Kỹ sư  công nghệ 

kỹ thuật xây dựng

Công ty Cổ phần tổng 

hợp Vĩnh Thạnh

Kỹ sư  công nghệ 

kỹ thuật xây dựng

Công ty TNHH 

Thương Mại Tổng Hợp 

Minh Huệ

5 Nguyễn Thành Nhân 06/08/1981

Tổ 10, Khu phố 2, 

P.Nhơn Bình, TP. 

Quy Nhơn, Bình 

052081016177
Công ty TNHH TVTK 

& XD Huy Hoàng

Đại học Quy 

Nhơn

Trường Đại học 

Bách khoa Đà 

Nẵng

6 Trần Lê Nguyên Mẫn 14/08/1991

Số 46 Lê Thị Khuông, 

phường Nhơn Bình, 

TP.Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

052091016058

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Công ty Cổ phần tư 

vấn T27 - Chi nhánh 

Bình Định

Xây dựng Cầu 

đường

7 Mạc Thị Kim Tuyền 10/11/1989
Phú Kim, Cát Trinh, 

Phù Cát, Bình Định
052189012798

Công ty TNHH TVTK 

& ĐTXD Phúc An

Đại học giao 

thông vận tải

Đại Học Tôn 

Đức Thắng

Kỹ sư Cấp thoát 

nước và môi 

trường nước



22 GS10 ĐỖ THANH HẢI 30/6/1978 Quy Nhơn, Bình Định 215169374
Kỹ sư xây dựng 

Cầu đường

Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng III

Ban QLDA giao thông 

tỉnh

Đại học giao 

thông vận tải

23 GS06 PHẠM VĂN VÂN 20/8/1968 An Nhơn, Bình Định 211144445 Kỹ sư thủy lợi
Giám sát công trình 

NN&PTNT
Hạng II

Công ty CP TĐ ĐTXD 

Cường Thịnh Thi

KHÔNG 

CUNG CẤP

24 GS01
NGUYỄN VĂN HỒ 

VŨ
24/10/1987 Phù Cát, Bình Định 052087012781

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty TNHH XD 

Bảy Ngọc

Trường Đại học 

KTCN TpHCM

25 GS10 THÁI VĂN THÀNH 02/3/1972 An Nhơn, Bình Định 052072015473
Kỹ sư xây dựng 

Cầu đường

Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng II

Công ty TNHH Lê 

Nguyễn

Đại học giao 

thông vận tải

TK07
Thiết kế Công trình Giao 

thông đường bộ
Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng III

27 GS01 NGUYỄN CHÍ TÂM 20/12/1986
Tuy Phước, Bình 

Định
052086008721

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty TNHH XD TH 

Minh Tuấn

KHÔNG 

CUNG CẤP

28 GS01
NGUYỄN THANH 

ĐIỆP
01/01/1983 Gia Lai 230595881

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

Công ty TNHH SXXD 

Tân Thành

Trường Đại 

Học Quy Nhơn

29 GS10
NGUYỄN MINH 

HIỆP
01/7/1985 Quy Nhơn, Bình Định 215002967 Kỹ sư XD DD&CN

Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng III

Công ty TNHH 

XD&TM Hải Âu

Đại học công 

nghệ Sài Gòn

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng III

31 KS02
NGUYỄN TẤN 

THANH
19/6/1966 Quy Nhơn, Bình Định 052066003061

Trung cấp đo đạc 

& bản đồ
Khảo sát Địa hình Hạng III TT QH&KĐXD

Trung cấp đo 

đạc & bản đồ II

32 TK11
NGUYỄN THỊ KIM 

LIÊN
28/10/1980 Quy Nhơn, Bình Định 052080009284 Kiến trúc sư Thiết kế Quy hoạch xây dựng Hạng II TT QH&KĐXD

đại học Kiến 

trúc TP HCM

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng III

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III

GS10 Định giá xây dựng Hạng III

35 GS01
TRẦN MINH 

THUẤN
12/02/1984

Hoài Nhơn, Bình 

Định
211859340

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN 

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty TNHH 

XD&TM Nam Hải

Trường Đại học 

Bách khoa Đà 

Nẵng

36 TK11 ĐÀO CÔNG THỊNH 07/02/1986 An Nhơn, Bình Định 211877971 Kiến trúc sư Thiết kế Quy hoạch xây dựng Hạng II TT QH&KĐXD
đại học Kiến 

trúc TP HCM

37 PLGS
HUỲNH NGỌC 

CHUẨN
20/11/1978 Phù Mỹ, Bình Định 052078007112 Kỹ sư thủy lợi Pháp luật Giám sát thi công Hạng III

Công ty TNHH 

TVXDTH An Lộc

Trường Đại học 

thủy lợi

PLTK PL Thiết kế xây dựng Hạng III

PLGS Pháp luật Giám sát thi công Hạng II

39 GS01 LÊ ĐÀO DUY 26/8/1984 Quy Nhơn, Bình Định 052084002201 Kỹ sư xây dựng 
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

Công ty CP TH Tân 

Đại Dũng

Trường Đại học 

Bách khoa Đà 

Nẵng

40 GS01 NGÔ XUÂN SANG 19/8/1972 Quy Nhơn, Bình Định 211350706 Kỹ sư xây dựng 
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

Công ty CP TH Tân 

Đại Dũng

Trường Đại học 

Kỹ thuật Đà 

Nẵng

41 QLDA
NGUYỄN MINH 

TRIỆU
24/4/1995 Phù Cát, Bình Định 215384685

Cao đẳng giao 

thông vận tải 
Quản lý dự án Hạng III

Công ty TNHH TVXD 

Trường Thành

Cao đẳng giao 

thông vận tải 

42 QLDA NGUYỄN KẾ NHÂN 16/7/1991 Phù Cát, Bình Định 215128615
Trung cấp xây 

dựng Cầu đường
Quản lý dự án Hạng III

Công ty TNHH TVXD 

Trường Thành

KHÔNG 

CUNG CẤP

Quy Nhơn, Bình Định31/7/1973THÁI THANH HÙNG38

Trường Đại học 

sư phạm KT 

TPHCM

052073003091

Kỹ sư điện

Công ty TNHH 

TVXD&MT Nam 

Phương

Trường Đại học 

Kỹ thuật Đà 

Nẵng

34 TRẦN THẾ SỰ 18/01/1996
Tuy Phước, Bình 

Định
052096018093

Kỹ sư thủy lợi - 

thủy điện

Công ty TNHH TVXD 

Trường Thành

Trường Đại học 

Quang Trung

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật xây dựng

Công ty TNHH 

XD&TH Nam Sơn

Trường Đại học 

Quang Trung

33 NGUYỄN TỊNH 02/11/1989
Tuy Phước, Bình 

Định
052089014465

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật xây dựng

Công ty TNHH 

XD&TM Hải Âu

KHÔNG 

CUNG CẤP

30 PHAN VĂN HIỆP 02/02/1995 Phù Mỹ, Bình Định 052095018021

Kỹ sư xây dựng 

Cầu đường

Công ty TNHH TVXD 

Tấn Linh
26 BÙI VĂN PHƯỢNG 03/9/1997 Phú Yên 221435404




